
Nam Nữ
Chuyên 

môn 

LLCT, 

QLNN

Ngoại ngữ, Tin 

học

I

a

1 Nguyễn Thị Thúy Sương Phó Trưởng phòng 24/12/1979 
Tỉnh Ninh 

Thuận
Kinh 06/12/2007

Thạc sĩ 

Luật

Cao cấp, 

CVC

Tiếng anh trình độ 

C, Tin học cơ bản
CV

2 Vũ Thị Bích Hiền Chuyên viên 05/06/1981 
Tỉnh Ninh 

Thuận
Kinh 02/12/2009

Cử nhân 

QTKD

Cao cấp, 

CV 

Tiếng anh C, Tin 

học cơ bản
CV

3 Nguyễn Cửu Thị Tuyết Nga Chuyên viên 03/08/1981 
Tỉnh Bình 

Định
Kinh 23/8/2018

Cử nhân 

Kế toán

Đang học 

TCLL, CV

Tiếng anh C, Tin 

học cơ bản
CV

b

1 Vũ Thị Bích Hiền Chuyên viên 05/06/1981 
Tỉnh Ninh 

Thuận
Kinh 02/12/2009

Cử nhân 

QTKD

Cao cấp, 

CV 

Tiếng anh C, Tin 

học cơ bản
CV

2 Nguyễn Cửu Thị Tuyết Nga Chuyên viên 03/08/1981 
Tỉnh Bình 

Định
Kinh 23/8/2018

Cử nhân 

Kế toán

Đang học 

TCLL, CV

Tiếng anh C, Tin 

học cơ bản
CV

3 Hồ Thị Thúy Phượng Chuyên viên 14/11/1983
Tỉnh Ninh 

Thuận
Kinh 09/10/2009

Cử nhân 

kế toán

Trung cấp, 

CV

Tiếng anh B, tin học 

cơ bản
CV

II

a

1 Đổng Lắm Phó Trưởng phòng 18/5/1975 
Tỉnh Ninh 

Thuận
Chăm 03/2/2005

Cử nhân 

luật

Cao cấp, 

CVC

Tiếng anh  A, Tin 

học cơ bản
CV

 ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH NINH THUẬN
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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NHIỆM KỲ 2026 - 2031 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ KẾ TIẾP             

Ngày vào 

Đảng
Số TT Họ và tên

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-VP ngày      /5/2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)        

Trình độ hiện nay

Phòng công tác Quốc hội

Chức vụ hiện 

nay

Ngày, tháng, năm sinh           Ngạch 

công 

chức

Quê quán
Dân 

tộc

Trưởng phòng công tác HĐND

Trưởng phòng công tác Quốc hội

Phó Trưởng phòng công tác Quốc hội

Phòng công tác HĐND



Nam Nữ
Chuyên 

môn 

LLCT, 

QLNN

Ngoại ngữ, Tin 

học

Ngày vào 

Đảng
Số TT Họ và tên

Trình độ hiện nay
Chức vụ hiện 

nay

Ngày, tháng, năm sinh           Ngạch 

công 

chức

Quê quán
Dân 

tộc

2 Trần Thị Phép Phó Trưởng phòng 08/4/1989 Tỉnh Nghệ An Kinh 25/8/2017
Cử nhân 

Luật

Trung cấp, 

CV

Tiếng anh B, Tin 

học cơ bản 
CV

3 Trần Thị Yến Chi Chuyên viên 21/11/1981 
Tỉnh Ninh 

Thuận
Kinh 16/4/2012

Cử nhân 

Tài chính 

Trung cấp, 

CV

Tiếng anh B, Tin 

học cơ bản 
CV

b

1 Trần Thị Yến Chi Chuyên viên 21/11/1981 
Tỉnh Ninh 

Thuận
Kinh 16/4/2012

Cử nhân 

Tài chính 

Trung cấp, 

CV

Tiếng anh B, Tin 

học cơ bản 
CV

2 Nguyễn Thị Hồng Sim Chuyên viên 22/08/1985
Tỉnh Ninh 

Thuận
Kinh 25/11/2013

Cử nhân 

Luật
CV

Tiếng anh C, Tin 

học cơ bản
CV

3 Trương Thế Vương Chuyên viên 01/10/1984
Tỉnh Ninh 

Thuận
Kinh 27/7/2015

KỸ sư 

CNTT
CV

Tiếng anh B, ĐH. 

CNTT
CV

III

a

1 Đổng Lắm Phó Trưởng phòng 18/5/1975 
Tỉnh Ninh 

Thuận
Chăm 03/2/2005

Cử nhân 

luật

Cao cấp, 

CVC

Tiếng anh  A, Tin 

học cơ bản
CV

2 Nguyễn Thị Thúy Sương Phó Trưởng phòng 24/12/1979 
Tỉnh Ninh 

Thuận
Kinh 06/12/2007

Thạc sĩ 

Luật

Cao cấp, 

CVC

Tiếng anh trình độ 

C, Tin học cơ bản
CV

3 Quách Văn Mạnh Chuyên viên 20/07/1982
Tỉnh Thanh 

Hóa
Mường 04/11/2014

Cử nhân 

Luật

Trung cấp, 

CV

Tiếng anh C, CĐ tin 

học
CV

b

1 Quách Văn Mạnh Chuyên viên 20/07/1982
Tỉnh Thanh 

Hóa
Mường 04/11/2014

Cử nhân 

Luật

Trung cấp, 

CV

Tiếng anh C, CĐ tin 

học
CV

2 Hồ Thị Thúy Phượng Chuyên viên 14/11/1983
Tỉnh Ninh 

Thuận
Kinh 09/10/2009

Cử nhân 

kế toán

Trung cấp, 

CV

Tiếng anh B, tin học 

cơ bản
CV

3 Đinh Thị Lan Hương Chuyên viên 21/6/1986 
Tỉnh Quảng 

Bình
Kinh 07/01/2019

Cử nhân 

luật
CV

Tiếng anh B, Tin 

học cơ bản
CV

Phó Trưởng phòng HC-TC-QT

Phó Trưởng phòng công tác HĐND

Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị 

Trưởng phòng HC-TC-QT
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